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TÓM TẮT 

Nghiên cứu phỏng vấn ngẫu nhiên 80 người nuôi cá cảnh giải trí với bản câu hỏi 
soạn sẵn Với hơn 50% người hiện nay nuôi cá cảnh theo hướng kết hợp nhiều ñối tượng 
nuôi, 71,2% số người không có ý ñịnh thay ñổi loài cá ñang nuôi trong khi chỉ có 28,8% số 
người có ý ñịnh thay ñổi loài cá ñang nuôi. Người nuôi cá cảnh giải trí cũng ñồng ý rằng cá 
cảnh nước ngọt có vai trò giảm stress (83,8% người ñồng ý), giúp cuộc sống vui vẻ hơn 
(76,2%), giúp không gian nhà ñẹp hơn (73,8%), giúp làm ăn thuận lợi hơn (32,5%). Tuy 
nhiên, tỷ lệ người ñồng ý với việc mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia ñình khá thấp, khi 
chỉ có 31,2% người ñồng ý. ða số người ñược phỏng vấn (67,5%) hài lòng ñối với việc nuôi 
cá cảnh nước ngọt hiện nay.  

ðối với 100 người chưa nuôi ñược phỏng vấn, có ñến 81 người thích nuôi cá cảnh. 
Những lý do khiến cho họ chưa nuôi là do không hiểu biết kỹ thuật nuôi (29%), không ñủ 
thời gian (26%), nhà không ñủ rộng ñể nuôi (25%). Nếu nuôi cá cảnh, 31,8% người chưa 
nuôi sẽ chọn cá dễ nuôi, 24,4% chọn cá ñẹp và 23,7% chọn cá theo sở thích trong khi chỉ 
13,6% chọn những giống loài cá rẻ tiền và có ñến 2,6% sẵn sàng chọn cá theo tiêu chuẩn lạ 
ñộc ñáo dù ñắt tiền. ða số người chưa nuôi (70%) sẵn lòng chi ít hơn 2 triệu nhưng cũng có 
4% người sẵn sàng chi trên 4 triệu ñể ñầu tư cho bể cá cảnh. Nghiên cứu cũng ñã xây dựng 
ñược ñường cầu của những người chưa nuôi ñối với việc ñầu tư cho thú vui cá cảnh và ñể 
duy trì thú vui này.  

ðẶT VẤN ðỀ 

Theo Võ Văn Chi (1993), quá trình thuần dưỡng và nuôi cá như một thú vui giải trí 
ñã trải qua lịch sử lâu dài hơn 2.000 năm. Từ những năm 265-419 sau Công nguyên, các loại 
cá chép, cá vàng ñã ñược nuôi ở Trung Hoa và phổ biến, mở rộng khắp thế giới từ những 
năm 1368-1643 sau Công nguyên. Ở TP Hồ Chí Minh, nghề nuôi và sản xuất cá cảnh có từ 
những năm 1930. Trước năm 1975 ñã từng có thời kỳ, nghề sản xuất cá cảnh ở TPHCM giữ 
vị thế hàng ñầu ở khu vực ðông Nam Á.  

Việc nuôi cá cảnh thể hiện sự sành ñiệu cũng như ñẳng cấp của người chơi cá cảnh. 
Một hồ cá hiện hữu trong phòng khách hay hòn non bộ ñặt ở góc sân trước nhà cũng nói lên 
ñịa vị trong xã hội, tiềm lực kinh tế, tính cách của gia chủ. Nền kinh tế nước ta nói chung và 
thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ñang phát triển mạnh mẽ, mức sống của người dân ngày 
càng ñược nâng cao, khi nhu cầu vật chất ñã ổn ñịnh, thì nhu cầu vui chơi, giải trí tinh thần 
ñòi hỏi ngày càng lớn hơn, ña dạng hơn, con người càng muốn thể hiện, chứng minh bản thân 
trước cộng ñồng, bè bạn, người thân (Maslow, 1943). Nhịp sống công nghiệp càng cao, áp 
lực công việc càng nặng, con người lại càng muốn trở về với thiên nhiên, hòa mình vào thiên 
nhiên ñể tìm niềm vui và thưởng thức những vẻ ñẹp do thiên nhiên mang lại ở quanh mình. 
Nghề sản xuất cá cảnh ở TPHCM ñã có cơ hội phát triển trở lại mạnh mẽ hơn và ña dạng hơn 
(Hung et al, 2005, Vũ Cẩm Lương, 2007). Hiện trạng sản xuất và kinh doanh cá cảnh nước 
ngọt cũng ñã ñược mô tả trong các nghiên cứu trước ñây của Hung et al. (2005) và Vũ Cẩm 
Lương (2007). Tuy nhiên, những nghiên cứu này chưa ñi sâu tìm hiểu và phân tích vai trò 
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của cá cảnh nước ngọt ñối với người nuôi, những khách hàng cuối cùng của nghề sản xuất cá 
cảnh. Trong khi ñó, ñể ñáp ứng ñược những nhu cầu, thị hiếu, những ñòi hỏi ngày càng cao 
của người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh phải không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu, 
nắm bắt ñược những nhu cầu, hành vi của khách hàng. Nghiên cứu này ñược thực hiện nhằm 
tìm hiểu rõ hơn thị hiếu, mức ñộ quan tâm của những người ñang nuôi cá cảnh nước ngọt cho 
các mục tiêu giải trí, thưởng ngoạn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ñó, nghiên cứu cũng xác 
ñịnh vai trò của cá cảnh nước ngọt thông qua những lợi ích và sự hài lòng mà cá cảnh nước 
ngọt ñã tạo ra cho người nuôi giải trí. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

ðề tài ñược tiến hành từ 01/8/2010 ñến 31/12/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh. 
Nghiên cứu này chỉ tập trung vào những người nuôi cá cảnh giải trí với 80 người trong ñộ 
tuổi từ 15 tới 70 ñược phỏng vấn ngẫu nhiên các quận nội thành (ñã phát triển), quận mới 
(mới phát triển) và huyện (ñang phát triển) và chưa nuôi  cá cảnh giải trí với số lượng 
ñược phỏng vấn là 100 người.. Với bản câu hỏi soạn sẵn, chúng tôi tiến hành thu thập 
thông tin trực tiếp ngay tại hiện trường thông qua các cuộc phỏng vấn, quan sát các cửa hàng, 
các khu vui chơi, nhà dân… theo phương pháp ñiều tra hoàn toàn ngẫu nhiên và thuận tiện. 
Số liệu khảo sát ñược tổng hợp và xử lý bằng các thống kê mô tả với phần mềm MS Excel, 
SPSS và MS word trong tổng hợp báo cáo. 

KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 

ðộ tuổi, nghề nghiệp và thu nhập của người nuôi cá cảnh giải trí 

ðộ tuổi 

Tuổi tác và giai ñoạn của chu kỳ sống của mỗi cá nhân quyết ñịnh ñến chủng loại sản 
phẩm mà một cá nhân tiêu thụ (Philip Kotler, 2003). Người ta mua những sản phẩm, dịch vụ 
khác nhau ở những ñộ tuổi và những giai ñoạn khác nhau trong chu kỳ sống. 

Trong số những người ñang nuôi cá cảnh giải trí ñược phỏng vấn, có ñến 42,5% ở ñộ 
tuổi 26-36. ðây là ñiều hết sức thú vị và ngạc nhiên vì trước khi tiến hành ñiều tra, chúng tôi 
vẫn cho rằng những người nuôi cá cảnh thường là những người lớn tuổi, nhàn hạ. Trong khi 
ñó, nhóm người ở ñộ tuổi 48-68 chỉ chiếm 13,75% . ðây là ñộ tuổi vẫn cho rằng có ñủ ñiều 
kiện như thời gian, kinh nghiệm, thú ñam mê tiêu khiển-giải trí... ñể chăm sóc, nuôi cá cảnh 
tốt nhất nhưng lại có tỷ lệ thấp và gây bất ngờ nhất. Số người ñang nuôi cá cảnh giải trí trong 
ñộ tuổi 15-25 chiếm 23,75% người và chỉ có 20% số người ñang nuôi-chơi cá cảnh nằm ở ñộ 
tuổi 37-47.  

Qua những kết quả trên cho thấy chỉ có thể tạm thời nhận ñịnh rằng xu hướng nuôi cá 
cảnh giải trí cá cảnh hiện nay ñang có những chuyển hướng tích cực theo sự ña dạng, năng 
ñộng, luôn ñổi mới, cập nhật giống, loài, phương thức nuôi... và ñiều này lớp trẻ thường 
chiếm ưu thế. 

Nghề nghiệp 

Nghề nghiệp của mỗi người cũng ảnh hưởng rất lớn ñến quyết ñịnh mua sắm, quyết 
ñịnh khả năng lựa chọn một sản phẩm và chủng loại sản phẩm nào ñó của người ñó (Philip 
Kotler, 2003). Qua ñợt khảo sát, có 43,75% người chơi cá cảnh ñược phỏng vấn có nghề 
nghiệp trực tiếp, gián tiếp liên quan ñến giới kinh doanh, hoặc hoạt ñộng kinh doanh. ðiều 
này ñược lý giải do người làm kinh doanh có ñiều kiện về mối quan hệ rộng về ñối tác làm 
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ăn, thời gian chủ ñộng, tài chánh dư dả. Khi những nhu cầu cơ bản và thường nhật ñã ñược 
thỏa mãn, con người thường mong muốn ñạt ñược những nhu cầu cao cấp hơn như nhu cầu 
ñược tôn trọng và nhu cầu tự khẳng ñịnh bản than (Maslow,1943). Việc nuôi cá cảnh giải trí 
còn ñược thúc ñẩy bởi những lý do thuộc về tâm linh, phong thủy vốn không thể thiếu trong 
công việc mua bán, làm ăn. Nuôi cá cảnh ñược quan niệm là mang lại nhiều may mắn, “mua 
may, bán ñắt”, phát tài, phát lộc. 

Có 23,75% người chơi cá cảnh ñược phỏng vấn có nghề nghiệp tự do như nội trợ, thợ 
hồ…nhìn chung nhóm người này cũng ít nhiều quan niệm tâm linh, phong thủy. Yếu tố may 
mắn thông qua việc nuôi cá ñược họ chú ý dù quỹ thời gian có khác nhau. Riêng 18,75% ñối 
tượng hiện ñang chơi-nuôi cá cảnh ñược phỏng vấn là học sinh, sinh viên. ðây là nhóm ñối 
tượng tuy vốn thời gian không nhiều, song chính sở thích và những hấp dẫn, ñam mê từ nuôi 
cá cảnh giải trí của họ có thể nói rất mãnh liệt, mạnh mẽ. Nhóm công chức-viên chức là 
nhóm tương ñối có thời gian, tuy thu nhập có khác nhau, nghề nghiệp ña dạng từ giảng viên, 
cán bộ, bác sỹ, kỹ sư… nhưng cũng có 13,75% số người thuộc nhóm này hiện nuôi cá cảnh 
giải trí khi ñược phỏng vấn một cách ngẫu nhiên. 

Thu nhập 

Hoàn cảnh kinh tế bao gồm thu nhập có thể chi tiêu (mức thu nhập, mức ổn ñịnh, 
mức chia sẻ với người thân), tiền tiết kiệm, tài sản, nợ, khả năng vay mượn, thái ñộ ñối với 
việc chi tiêu và tiết kiệm… Thông thường người ta sẽ tiêu dùng nhiều hơn khi thu nhập tăng, 
tuy nhiên ñối ñối với một số mặt hàng thông thường hay cấp thấp, sẽ có xu hướng ngược lại 
(Kotler, 2003). 

Thông tin về thu nhập bình quân/tháng của người ñược phỏng vấn, nhìn chung các 
mức thu nhập dưới 3 triệu, từ 3 ñến 5 triệu, từ 5 ñến 7 triệu và trên 7 triệu lần lượt là 43,75%; 
10%; 13,75% và 32,5%. Trong ñó thu nhập bình quân tổng thể của những người chơi cá cảnh 
ở mức thu nhập dưới 3 triệu cao hơn hẳn so với mức thu nhập từ 5 triệu ñồng trở lên. ðiều  
này ñược giải thích cơ bản bao gồm cho thấy hiện nay nuôi cá cảnh còn nhỏ lẻ, manh mún, 
con giống ñã quá cũ, kỹ thuật nuôi ñã quá lạc hậu, khả năng ñầu tư rất hạn chế, chí phí sản 
xuất cao, ñối tượng cá sản xuất không có sự ña dạng về giống loài, không ñủ số lượng cung 
cấp, không ñạt chất lượng và giá trị hàng hóa, thị trường ñầu ra gặp nhiều khó khăn, bị ñộng, 
chưa xây dựng ñược thương hiệu cá cảnh Việt Nam. Vấn ñề rào cản kỹ thuật, rào cản thương 
mại vẫn hạn chế, bất cập ñối với phát triển cá cảnh, tác ñộng không nhỏ ñến người nuôi-chơi. 

Những yếu tố ảnh hưởng ñến việc mua và nuôi cá 

Loài cá ñược nuôi 

Qua kết quả trên cho thấy, có hơn 50% người ñược phỏng vấn ngẫu nhiên hiện nay 
nuôi-chơi cá cảnh theo hướng kết hợp ñối tượng nuôi (nuôi nhiều loài). ðiều này ñược giải 
thích một phần hình thành do sở thích ña dạng ñối tượng cá nuôi từ người nuôi-chơi cá cảnh, 
mặt khác do yếu tố thị trường về nhu cầu chi phối. Những ñối tượng cá cảnh ñược thị trường 
chấp nhận, có nhu cầu thực sự, có tính phổ biến, thông dụng thường ñược sản xuất nhiều 
hơn. Các loài cá ñắt tiền, cá nuôi truyền thống, giống cũ... thường chưa ñược chơi-nuôi ñại 
trà phần do giá bán cao, kỹ thuật chưa nắm kỹ, sinh học chưa thuần, ña phần là cá nhập nội, 
thị trường chưa rộng hoặc nhu cầu thị trường hiện ñang giảm mạnh. Qua ñó cũng dễ dàng 
nhận thấy những loài cá nuôi truyền thống ñang mất dần thị phần trong cơ cấu giống loài cá 
cảnh nuôi-chơi cũng như thị phần trong cơ cấu kinh doanh trên thị trường. 
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Kết quả ñiều tra cũng cho thấy 71,2% số người không có ý ñịnh thay ñổi loài cá ñang 
nuôi có thể là do sở thích cá nhân, có kinh nghiệm về cách chăm sóc cũng như sự may mắn 
mà loài cá ñang nuôi mang lại cho họ. Trong khi ñó có 28,8% số người có ý ñịnh thay ñổi 
loài cá ñang nuôi có thể là do tập tính khó nuôi của loài, nuôi theo phong trào hoặc nuôi loài 
có giá trị khi mức sống ñược nâng cao. 
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Hình 1. Tỷ lệ các loài cá ñược nuôi 

 Yếu tố ảnh hưởng ñến việc mua cá cảnh 

ðể tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng ñến việc nuôi-chơi cá cảnh, chúng tôi tiến hành 
phỏng vấn với câu hỏi “Yếu tố nào giúp Anh/chị quyết ñịnh mua cá cảnh ?” và các phương 
án trả lời là: Giá cả hợp lý; cá ñẹp và sở thích. Người ñược phỏng vấn có thể có nhiều sự lựa 
chọn. Qua kết quả ñiều tra cho thấy việc mua cá cảnh chủ yếu do sở thích của bản thân chiếm 
tỷ lệ cao nhất (45%) và yếu tố cá ñẹp chiếm 22,5% trong số các phương án lựa chọn. Mặc dù 
yếu tố cá ñẹp là tiêu chí quan trọng nhất ñể chọn các loài cá cảnh nhưng khái niệm ñẹp tuỳ 
theo sở thích của các nhóm cá nhân khác nhau (Vũ Cẩm Lương, 2008). 

 Ngoài ra, nơi mua cá cũng ảnh hưởng ñến việc nuôi-chơi cá cảnh. Kết quả phỏng vấn 
có 35-40% người cho rằng gần nhà hoặc gần cửa hàng lớn. Qua ñó cho thấy hai yếu tố này ít 
nhiều tác ñộng trực tiếp ñến quyết ñịnh nuôi-chơi cá cảnh. ðây có thể là do sự thuận lợi, lợi 
thế về khả năng ñáp ứng, cung cấp cá, vật tư trang thiết bị, tiện dụng trong ñi lại, giá cả phải 
chăng, mua không sợ lầm. Người nuôi cảm thấy yên tâm khi gần nhà ñã có loại hình dịch vụ 
liên quan ñến cá cảnh, khi cần thiết có thể nhờ tư vấn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật, máy móc. 

Cũng qua phỏng vấn chỉ có 1.25% người ñang nuôi cá cảnh mua cá từ những người 
bán dạo, phản ánh rằng loại hình kinh doanh này không ñược người nuôi chọn lựa vì mức ñộ 
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nghèo nàn về chủng loại cá, giá bán cao và chất lượng cá không ổn ñịnh, hiểu biết về cá cảnh 
từ những người bán dạo rất hạn chế. Những người có nhiều kinh nghiệm nuôi cá cảnh giải trí 
sẽ tìm ñến những cơ sở sản xuất, các cửa hàng ñể mua cá vì giá mềm, chất lượng cá tốt, màu 
sắc cá ñẹp, ña dạng… 

Vai trò của cá cảnh nước ngọt ñối với người nuôi giải trí 

Lợi ích của việc nuôi cá cảnh giải trí 

ðể tìm hiểu lợi ích của việc nuôi cá cảnh theo ñánh giá của người nuôi giải trí, chúng 
tôi tiến hành phỏng vấn với câu hỏi nhiều lựa chọn như “Nuôi cá cảnh giúp cuộc sống vui vẻ, 
hạnh phúc hơn, hay giảm stress, hay tạo không gian nhà ñẹp hơn, hay làm ăn thuận lợi hơn, 
ñem lại may mắn và thịnh vượng cho gia ñình” và chia ra làm 2 mức ñộ trả lời “ðồng ý và 
không ñồng ý” cho người nuôi trả lời. 

 Bảng 1. Tỷ lệ người ñồng ý với lợi ích của việc chơi cá cảnh 
Các lợi ích                                                  Tần suất                            Tỷ lệ (%) 

Cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc   61     76,2 
Giảm stress     67        83,8 
Không gian nhà ñẹp hơn                                59                                      73,8                                  
Làm ăn thuận lợi    26                                      32,5 
May mắn, thịnh vượng cho gia ñình  25                                      31,2 

 Tỷ lệ người ñồng ý với việc nuôi cá cảnh nhằm mục ñích giảm stress chiếm 83,8%; 
giúp cuộc sống vui vẻ chiếm 76,2%; giúp cho không gian nhà ñẹp hơn chiếm 73,8%; giúp 
làm ăn thuận lợi chiếm 32,5%. Người nuôi cá cảnh nhằm mục ñích giảm stress chiếm ña số 
có thể là do khi nuôi cá cảnh, người ta thường xuyên chăm sóc cá như cho cá ăn, ngắm 
cá…làm cho họ cảm thấy thoải mái và sảng khoái hơn. Trong khi ñó, tỷ lệ người ñồng ý với 
việc mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia ñình thấp nhất nhưng cũng chiếm 31,2%.  

Ngoài ra, 68,7% người nuôi chiếm tỷ lệ vị trí ñặt bể ở phòng khách với mục ñích làm 
ñẹp không gian sống. Trong khi ñó, một số ít người nuôi ñặt bể cá tại phòng riêng (2,5%) có 
thể là do không gian rộng rãi cùng với sự thể hiện mức ñộ sành ñiệu trong việc chơi cá cảnh. 
Bên cạnh ñó, có khoảng 28,8% số người chơi ñặt hồ tại các vị trí khác như ngoài sân, trên 
sân thượng hoặc tại những nơi dễ chăm sóc. 

Số người nuôi cá cảnh nhằm mục ñích tâm linh, phong thuỷ chiếm tỷ lệ khoảng 
23,8%. Số người này phần lớn là người Hoa với nghề nghiệp chủ yếu là kinh doanh. Trong 
khi ñó, nhóm người nuôi cá cảnh không theo mục ñích này chiếm tới 76,2%, ña phần nhằm 
mục ñích giải trí và làm ñẹp không gian sống. 

Mức ñộ hài lòng của người nuôi ñối với chất lượng và dịch vụ cá cảnh  

- Hài lòng về việc nuôi cá cảnh nước ngọt 

Qua kết quả phỏng vấn cho thấy 67,5% số người ñang nuôi cá cảnh nước ngọt hài 
lòng ñối với việc cá cảnh hiện nay. Cá cảnh luôn có sự hấp dẫn, lôi cuốn người chơi bằng vẻ 
ñẹp quyến rũ, bằng kiểu dáng thướt tha, bằng kiểu cách bơi lội. Việc nuôi cá cảnh ñã góp 
phần làm cho ñời sống con người thêm vui vẻ, hạnh phúc, giảm stress cùng những ưu tư, 
phiền muộn, ñây chính là nguyên nhân làm họ hài lòng lớn nhất. Một tỷ lệ ñáng kể 32,5% 
những người ñang nuôi cá cảnh không hài lòng về chất lượng cá cảnh với những lý do chủ 
quan của bản thân và gia ñình, ngại chăm sóc, nuôi dưỡng, tài chánh…  
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- Hài lòng về khả năng ñáp ứng nhu cầu 

ðối với khả năng ñáp ứng nhu cầu người nuôi của nghề sản xuất cá cảnh tại TPHCM, 
có ñến 63.8% người nuôi hài lòng. Qua ñó cũng thấy rằng nhu cầu người chơi rất ña dạng, từ 
hồ nuôi, giống cá nuôi, máy móc, trang thiết bị… người bán ñã không ngừng cập nhật, chuẩn 
bị ñầy ñủ chỉ với mục ñích làm hài lòng người mua. ðây chính là nguyên nhân khiến người 
nuôi cá cảnh ngày càng nhiều vì gần như mọi yếu tố vật chất, vật liệu phụ trợ liên quan ñến 
việc nuôi cá cảnh ñều ñược ñáp ứng kịp thời, chủ ñộng từ người bán. 

- Hài lòng về dịch vụ trợ giúp kỹ thuật 

Có ñến 68,8%  người nuôi cá cảnh nước ngọt ñược phỏng vấn hài lòng với dịch vụ 
trợ giúp kỹ thuật của các cửa hàng kinh doanh. Như vậy dịch vụ trợ giúp ñã có những tác 
ñộng nhất ñịnh theo chiều hướng tích cực ñến nhu cầu nuôi cá cảnh hiện nay. 

Mức ñộ quan tâm, chăm sóc cá cảnh của người nuôi cá giải trí 

Thời gian chăm sóc và ngắm cá 

 Thời gian chăm sóc và ngắm nhìn cá nuôi cũng phản ánh ñược mức ñộ ñam mê cá 
cảnh của người chơi. Kết quả ñiều tra cho thấy thời gian chăm sóc và ngắm cá dưới 30 
phút/ngày chiếm tỷ lệ 60%, từ 30-60 phút/ngày chiếm 23,8% và trên 60 phút/ngày chiếm 
16,2%. ðiều này có thể giải thích rằng người nuôi cá cảnh giải trí mặc dù rất thích chăm sóc 
và ngắm nhìn cá cảnh nhưng thời gian không cho phép nên chỉ có trong khoảng dưới 30 phút 
mỗi ngày. Một số ít người có nhiều thời gian rãnh hơn nên có thể chăm sóc và ngắm cá hằng 
giờ trong một ngày. 

 Người chăm sóc cá 

 Kết quả ñiều tra cho thấy tỷ lệ người tự chăm sóc cá là 60%, người thân trong gia 
ñình là 23,8% và tất cả các thành viên trong gia ñình là 16,2%. Những người có sở thích và 
ñam mê cá cảnh thì tự bản thân người ñó sẽ chăm sóc cho cá của họ. Trong một số trường 
hợp, người nuôi cá không có nhiều thời gian hoặc không xuất phát từ sở thích bản thân mà 
chỉ do nhu cầu làm ñẹp không gian, phục vụ nhu cầu tâm linh, phong thuỷ hay thể hiện sự 
sành ñiệu trong nuôi cá cảnh nên những người thân của họ hay tất cả các thành viên trong gia 
ñình ñều có thể tham gia chăm sóc cá. 

Khó khăn ảnh hưởng ñến việc nuôi cá cảnh giải trí 

Trong quá trình nuôi cá cảnh, người nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Qua kết quả ñiều tra 
cho thấy, khó khăn trong việc phòng trị bệnh chiếm tỷ lệ 30%, kế ñến là thiếu thời gian chăm 
sóc chiếm 18,75% và kỹ thuật nuôi chiếm 17,5%. Việc phòng trị bệnh cho cá rất quan trọng, 
ñòi hỏi người nuôi phải quan tâm chăm sóc và theo dõi cá nuôi thường xuyên nhằm phát hiện 
sớm những biểu hiện bất thường ñể có biện pháp xử lý thích hợp. 

Nhu cầu cá cảnh của người chưa nuôi  

Kết quả phỏng vấn ngẫu nhiên 100 người chưa nuôi, nguyên nhân khiến người dân 
chưa nuôi cá cảnh là do họ không am hiểu kỹ thuật nuôi (29%), tốn thời gian (26%), nhà 
không ñủ rộng (25%). Nếu nuôi cá cảnh, 31,8% những người chưa nuôi sẽ chọn những giống 
loài cá dễ nuôi. Lý do vì họ chưa có kinh nghiệm nuôi, chưa có kiến thức về kỹ thuật nuôi cá 
nên họ sẽ nuôi những loài cá dễ nuôi trước. 24,4 ñến 23,7 % chọn cá ñẹp và theo sở thích 
trong khi 13,6% chọn cá rẻ tiền do thu nhập của họ còn eo hẹp, và do chưa có kinh nghiệm 
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nuôi cá nên cá dễ chết khiến họ cảm thấy tiếc cho số tiền họ bỏ ra mua cá. Cũng có ñến 2,6 
% người chưa nuôi sẵn sang chọn cá ñắt tiền nếu lạ và ñộc ñáo ñể thể hiện ñẳng cấp, sự sành 
ñiệu và cá tính bản thân. 

Tỷ lệ người chưa nuôi chọn hình thức bể kính ñặt trên giá ñỡ chiếm 43%, ñược lý giải 
là do nhà ở có khoảng không gian rộng vừa ñủ ñể có thể ñặt một bể cá và cũng làm vật trang 
trí cho không gian nhà ñẹp hơn. Tỷ lệ chọn bể treo tường chiếm 24% trong khi 21% chọn 
kiểu hồ có hòn non bộ do nhà có sân rộng và mức sống cao nên họ muốn có phong cảnh 
thiên nhiên hữu tình “có cây, có ñá, có cá bơi lội”. Tỷ lệ người chưa nuôi sẽ nuôi cá trong hồ 
xi măng chiếm 9%; 3% người nuôi còn lại tận dụng những gì họ có ñược ñể nuôi cá như 
thau, chậu, hủ,…  

 Chỉ có 19 người không thích nuôi cá cảnh; trong 81 người còn lại, ña số (70%) chỉ 
sẵn lòng bỏ ra dưới 2 triệu ñể ñầu tư cho thú vui nuôi cá cảnh và 74% sẵn lòng bỏ thêm dưới 
200 ngàn ñồng ñể duy trì thú vui này. Tỷ lệ sẵn lòng ñầu tư trên 4 triệu cho thú vui nuôi cá 
cảnh chỉ chiếm 4%, và chi trên 400 ngàn cho duy trì chỉ chiếm 1%. Số liệu khảo sát cho phép 
hình thành ñường cầu ñầu tư cho thú vui cá cảnh giải trí (Hình 2) và ñường cầu cho việc duy 
trì thú vui này (Hình 3). 

Hình 2. Mức sẵn lòng ñầu tư ban ñầu cho thú vui cá cảnh nước ngọt của những người chưa nuôi

0

10

20

30

40

50

60

70

<1 1-2 2-4 >4

chi phí ñầu tư ban ñầu 
(triệu ñồng)

số
 lư

ợn
g 

(n
gư

ời
)

ðường cầu ñầu tư cho 
thú vui cá cảnh nước ngọt

 

Hình 3: Mức sẵn lòng chi trả ñể duy trì thú vui cá cảnh của những người chưa nuôi
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KẾT LUẬN 

Kết quả ñiều tra, phỏng vấn cho thấy việc lựa chọn nuôi cá cảnh giải trí của người 
dân thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc vào chất lượng của thị trường cá cảnh cũng như 
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những yếu tố phụ thuộc vào ñặc ñiểm cá nhân và xã hội của người tiêu dùng như: tuổi, nghề 
nghiệp, thu nhập bình quân, số lượng người thân tham gia vào chơi cá cảnh, nhận ñịnh về thị 
trường cá cảnh… Với hơn 50% người hiện nuôi cá cảnh theo hướng kết hợp nhiều ñối tượng 
nuôi, 71,2% số người không có ý ñịnh thay ñổi loài cá ñang nuôi trong khi chỉ có 28,8% số 
người có ý ñịnh thay ñổi loài cá ñang nuôi. Người nuôi cá cảnh giải trí cũng ñồng ý rằng cá 
cảnh nước ngọt có vai trò giảm stress (83,8% người ñồng ý), giúp cuộc sống vui vẻ hơn 
(76,2%), giúp không gian nhà ñẹp hơn (73,8%), giúp làm ăn thuận lợi hơn (32,5%). Tuy 
nhiên, tỷ lệ người ñồng ý với việc mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia ñình khá thấp, khi 
chỉ có 31,2% người ñồng ý. ða số người ñược phỏng vấn (67,5%) hài lòng ñối với việc nuôi 
cá cảnh nước ngọt hiện nay.  

Những lý do khiến cho người dân chưa nuôi cá cảnh là do không hiểu biết kỹ thuật 
nuôi (29%), không ñủ thời gian (26%), nhà không ñủ rộng ñể nuôi (25%). Nếu nuôi cá cảnh, 
31,8% người chưa nuôi sẽ chọn cá dễ nuôi, 24,4% chọn cá ñẹp và 23,7% chọn cá theo sở 
thích trong khi chỉ 13,6% chọn những giống loài cá rẻ tiền và có ñến 2,6% sẵn sàng chọn cá 
theo tiêu chuẩn lạ ñộc ñáo dù ñắt tiền. ða số người chưa nuôi (70%) sẵn lòng chi ít hơn 2 
triệu nhưng cũng có 4% người sẵn sàng chi trên 4 triệu ñể ñầu tư cho bể cá cảnh.  

Như vậy, ñể ñạt mục tiêu mở rộng thị trường nội ñịa tại TPHCM, thì không chỉ hoàn 
thiện, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, ngành sản xuất cá cảnh cần phải có những 
hoạt ñộng thu hút, thúc ñẩy người dân phát sinh nhu cầu và sử dụng cá cảnh bên cạnh việc 
phổ biến rộng rãi kỹ thuật nuôi cá cảnh cho mọi người, ñồng thời cũng cần cải thiện kỹ thuật 
sản xuất giống ñể có thể cung cấp những giống loài cá cảnh rẻ tiền hơn cho thị trường nội 
ñịa. 
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